
Lưu ý: Lịch thi này có sự thay đổi giờ thi và phòng thi (so với lịch thi của PĐT thông báo) đối với các môn thi thực hành và vấn đáp thuộc KCNTT

Sinh viên xem kỹ Tổ thi, Giờ thi, Phòng thi, Số thứ tự trong danh sách thi (file đính kèm)
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1 11/01/2016 202116 Toán rời rạc TINCHI6_01-001 24 07g:00 RD302 Trần Quốc Việt Lý thuyết

2 14/01/2016 214451 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu CD13TH_01-001 37 09g:30 RD303 Trần Quốc Việt Lý thuyết

3 15/01/2016 214377 Data Warehouse DH12DT_01-001 40 07g:00 RD303 Trần Quốc Việt Lý thuyết

4 15/01/2016 214377 Data Warehouse DH12DT_01-002 42 07g:00 RD106 Trần Quốc Việt Lý thuyết

5 18/01/2016 214351 Lý thuyết đồ thị DH13DT_02-001 35 07g:00 HD202 Lê Phi Hùng Lý thuyết

6 18/01/2016 214351 Lý thuyết đồ thị DH13DT_02-002 27 07g:00 PV227 Lê Phi Hùng Lý thuyết

7 18/01/2016 214351 Lý thuyết đồ thị DH13DT_02-003 27 07g:00 RD302 Lê Phi Hùng Lý thuyết

8 18/01/2016 214351 Lý thuyết đồ thị DH13DT_01-001 30 07g:00 RD101 Trần Quốc Việt Lý thuyết

9 18/01/2016 214351 Lý thuyết đồ thị DH13DT_01-002 70 07g:00 TV101 Trần Quốc Việt Lý thuyết

10 18/01/2016 214201 Nhập môn tin học DH15DTC_01-001 20 1->20 09g:30 P1 Phan Vĩnh Thuần Thực hành

11 18/01/2016 214201 Nhập môn tin học DH15DTC_01-001 20 21->40 09g:30 P2 Phan Vĩnh Thuần Thực hành

12 18/01/2016 214201 Nhập môn tin học DH15DTC_01-001 20 41->60 09g:30 P3 Phan Vĩnh Thuần Thực hành

13 18/01/2016 214201 Nhập môn tin học DH15DTC_01-001 22 61->82 09g:30 R406 Phan Vĩnh Thuần Thực hành

14 18/01/2016 214201 Nhập môn tin học DH15DTC_01-001 21 83->103 12g:15 R406 Phan Vĩnh Thuần Thực hành

15 18/01/2016 214201 Nhập môn tin học DH15DTC_02-001 20 1->20 12g:15 P1 Võ Tấn Linh Thực hành

16 18/01/2016 214201 Nhập môn tin học DH15DTC_02-001 20 21->40 12g:15 P2 Võ Tấn Linh Thực hành

17 18/01/2016 214201 Nhập môn tin học DH15DTC_02-001 20 41->60 12g:15 P3 Võ Tấn Linh Thực hành

18 18/01/2016 214201 Nhập môn tin học DH15DTC_02-001 4 61->64 14g:45 R406 Võ Tấn Linh Thực hành

19 18/01/2016 214201 Nhập môn tin học DH15DTB_03-001 20 1->20 14g:45 P1 Đỗ Thị Yến Nhi Thực hành

20 18/01/2016 214201 Nhập môn tin học DH15DTB_03-001 20 21->40 14g:45 P2 Đỗ Thị Yến Nhi Thực hành

21 18/01/2016 214201 Nhập môn tin học DH15DTB_03-001 20 41->60 14g:45 P3 Đỗ Thị Yến Nhi Thực hành

22 18/01/2016 214201 Nhập môn tin học DH15DTB_03-001 14 61->74 14g:45 R406 Đỗ Thị Yến Nhi Thực hành
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23 19/01/2016 214272 Bảo mật mạng máy tính và HT DH12DT_01-001 31 07g:00 PV223 Phạm Văn Tính Lý thuyết

24 19/01/2016 214286 Chuyên đề Java TINCHI2_01-001 30 07g:00 PV219 Phạm Văn Tính Lý thuyết

25 19/01/2016 214286 Chuyên đề Java TINCHI2_01-002 30 07g:00 PV319 Phạm Văn Tính Lý thuyết

26 19/01/2016 214462 Lập trình Web DH13DT_02-001 100 07g:00 P1 Mai Anh Thơ Vấn đáp

27 19/01/2016 214274 Lập trình trên thiết bị di động DH12DT_01-001 51 07g:00 P2 Phạm Công Thiện Vấn đáp

28 20/01/2016 214462 Lập trình Web DH13DT_03-001 93 07g:00 P1 Mai Anh Thơ Vấn đáp

29 20/01/2016 214274 Lập trình trên thiết bị di động TINCHI4_02-001 53 07g:00 P2 Phạm Công Thiện Vấn đáp

30 21/01/2016 214321 Lập trình cơ bản DH15DTB_02-001 19 1->19 07g:00 P1 Lê Phi Hùng Thực hành

31 21/01/2016 214321 Lập trình cơ bản DH15DTB_02-001 20 20->39 07g:00 P2 Lê Phi Hùng Thực hành

32 21/01/2016 214321 Lập trình cơ bản DH15DTB_02-001 19 40->58 07g:00 P3 Lê Phi Hùng Thực hành

33 21/01/2016 214321 Lập trình cơ bản DH15DTB_02-001 19 59->77 09g:30 P1 Lê Phi Hùng Thực hành

34 21/01/2016 214321 Lập trình cơ bản DH15DTB_02-001 20 78->97 09g:30 P2 Lê Phi Hùng Thực hành

35 21/01/2016 214321 Lập trình cơ bản DH15DTB_02-001 15 98->112 09g:30 P3 Lê Phi Hùng Thực hành

36 21/01/2016 214321 Lập trình cơ bản DH15DTC_01-001 15 1->15 12g:15 R406 Nguyễn Thị Thanh Thủy Thực hành

37 21/01/2016 214321 Lập trình cơ bản DH15DTC_01-001 20 16->35 12g:15 P1 Nguyễn Thị Thanh Thủy Thực hành

38 21/01/2016 214321 Lập trình cơ bản DH15DTC_01-001 20 36->55 12g:15 P2 Nguyễn Thị Thanh Thủy Thực hành

39 21/01/2016 214321 Lập trình cơ bản DH15DTC_01-001 20 56->75 12g:15 P3 Nguyễn Thị Thanh Thủy Thực hành

40 21/01/2016 214321 Lập trình cơ bản DH15DTC_01-001 15 76->90 14g:45 R406 Nguyễn Thị Thanh Thủy Thực hành

41 21/01/2016 214321 Lập trình cơ bản DH15DTC_01-001 18 91->108 14g:45 P1 Nguyễn Thị Thanh Thủy Thực hành

42 21/01/2016 214321 Lập trình cơ bản DH15DTC_01-001 18 109->126 14g:45 P2 Nguyễn Thị Thanh Thủy Thực hành

43 21/01/2016 214321 Lập trình cơ bản DH15DTC_01-001 19 127->145 14g:45 P3 Nguyễn Thị Thanh Thủy Thực hành

44 21/01/2016 214483 Thương mại điện tử DH12DT_01-001 50 07g:00 CT101 Khương Hải Châu Lý thuyết

45 21/01/2016 214483 Thương mại điện tử DH12DT_01-002 34 07g:00 HD305 Khương Hải Châu Lý thuyết 

46 21/01/2016 214483 Thương mại điện tử DH12DT_01-002 84 09g:30 R306 Khương Hải Châu Vấn đáp

47 22/01/2016 214352 Thiết kế hướng đối tượng DH13DT_01-001 18 1->18 07g:00 P1 Lê Phi Hùng Thực hành

48 22/01/2016 214352 Thiết kế hướng đối tượng DH13DT_01-001 17 19->35 07g:00 P2 Lê Phi Hùng Thực hành

49 22/01/2016 214352 Thiết kế hướng đối tượng DH13DT_01-001 17 36->52 07g:00 P3 Lê Phi Hùng Thực hành

50 22/01/2016 214352 Thiết kế hướng đối tượng DH13DT_01-001 17 53->69 09g:30 P1 Lê Phi Hùng Thực hành
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51 22/01/2016 214352 Thiết kế hướng đối tượng DH13DT_01-001 17 70->86 09g:30 P2 Lê Phi Hùng Thực hành

52 22/01/2016 214352 Thiết kế hướng đối tượng DH13DT_01-001 17 87->103 09g:30 P3 Lê Phi Hùng Thực hành

53 22/01/2016 214352 Thiết kế hướng đối tượng DH13DT_01-001 103 12g:15 P2 Lê Phi Hùng Vấn đáp

54 22/01/2016 214373 Đảm bảo CL & kiểm thử PM DH12DT_01-001 40 12g:15 P1 Trần Thị Thanh Nga Vấn đáp

55 23/01/2016 214485 Data Mining DH12DT_01-001 82 07g:00 TV103 Trần Quốc Việt Lý thuyết

56 25/01/2016 214361 Giao tiếp người-máy DH13DT_02-001 87 07g:00 P1 Nguyễn Thanh Phước Vấn đáp

57 25/01/2016 214464 An toàn và bảo mật HTTT CD13TH_01-001 32 07g:00 HD201 Phạm Văn Tính Lý thuyết

58 26/01/2016 214252 Lập trình mạng DH13DT_01-001 17 1->17 07g:00 P1 Phạm Văn Tính Thực hành

59 26/01/2016 214252 Lập trình mạng DH13DT_01-001 17 18->34 07g:00 P2 Phạm Văn Tính Thực hành

60 26/01/2016 214252 Lập trình mạng DH13DT_01-001 17 35->51 07g:00 P3 Phạm Văn Tính Thực hành

61 26/01/2016 214252 Lập trình mạng DH13DT_01-001 17 52->68 09g:30 P1 Phạm Văn Tính Thực hành

62 26/01/2016 214252 Lập trình mạng DH13DT_01-001 17 69->85 09g:30 P2 Phạm Văn Tính Thực hành

63 26/01/2016 214252 Lập trình mạng DH13DT_01-001 13 86->98 09g:30 P3 Phạm Văn Tính Thực hành

64 26/01/2016 214252 Lập trình mạng DH13DT_02-001 17 1->17 12g:15 P1 Phạm Văn Tính Thực hành

65 26/01/2016 214252 Lập trình mạng DH13DT_02-001 17 18->34 12g:15 P2 Phạm Văn Tính Thực hành

66 26/01/2016 214252 Lập trình mạng DH13DT_02-001 17 35->51 12g:15 P3 Phạm Văn Tính Thực hành

67 26/01/2016 214252 Lập trình mạng DH13DT_02-001 17 52->68 14g:45 P1 Phạm Văn Tính Thực hành

68 26/01/2016 214252 Lập trình mạng DH13DT_02-001 17 69->85 14g:45 P2 Phạm Văn Tính Thực hành

69 26/01/2016 214371 Nhập môn CNPM CD13TH_01-001 30 14g:45 RD102 Nguyễn Thị Thanh Thủy Lý thuyết

70 26/01/2016 214371 Nhập môn CNPM CD13TH_01-002 78 14g:45 RD200 Nguyễn Thị Thanh Thủy Lý thuyết

71 27/01/2016 214371 Nhập môn CNPM CD13TH_01-002 108 07g:00 P2 Nguyễn Thị Thanh Thủy Vấn đáp

72 27/01/2016 214372 Lập trình .NET CD13TH_01-001 68 07g:00 P1 Phan Đình Long Vấn đáp

73 27/01/2016 214442 Nhập môn cơ sở dữ liệu DH13DT_01-001 77 12g:15 TV102 Nguyễn Thị Minh Hương Lý thuyết

74 27/01/2016 214441 Cấu trúc dữ liệu DH14DTA_01-001 30 14g:45 RD302 Trần Lê Như Quỳnh Lý thuyết

75 27/01/2016 214441 Cấu trúc dữ liệu DH14DTA_01-002 45 14g:45 PV225 Trần Lê Như Quỳnh Lý thuyết

76 27/01/2016 214441 Cấu trúc dữ liệu DH14DTA_01-003 42 14g:45 RD104 Trần Lê Như Quỳnh Lý thuyết

77 27/01/2016 214441 Cấu trúc dữ liệu DH14DTB_02-001 35 14g:45 HD201 Trần Thị Thanh Nga Lý thuyết

78 27/01/2016 214441 Cấu trúc dữ liệu DH14DTB_02-002 79 14g:45 TV102 Trần Thị Thanh Nga Lý thuyết
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79 28/01/2016 214462 Lập trình Web CD13TH_01-001 48 07g:00 P1 Phan Đình Long Vấn đáp

80 28/01/2016 214471 Hệ thống thông tin quản lý DH12DT_01-001 35 07g:00 HD202 Hoàng Thế Vinh Lý thuyết

81 28/01/2016 214471 Hệ thống thông tin quản lý DH12DT_01-002 46 07g:00 P400A Hoàng Thế Vinh Lý thuyết

82 29/01/2016 214465 Hệ thống thông tin địa lý DH13DT_01-001 15 1->15 07g:00 R406 Văn Công Đức Thực hành

83 29/01/2016 214465 Hệ thống thông tin địa lý DH13DT_01-001 17 16->32 07g:00 P1 Văn Công Đức Thực hành

84 29/01/2016 214465 Hệ thống thông tin địa lý DH13DT_01-001 17 33->49 07g:00 P2 Văn Công Đức Thực hành

85 29/01/2016 214465 Hệ thống thông tin địa lý DH13DT_01-001 15 50->64 07g:00 P3 Văn Công Đức Thực hành

86 29/01/2016 214461 Phân tích và thiết kế HTTT DH13DT_02-001 34 09g:30 P3 Lê Phi Hùng Vấn đáp

87 29/01/2016 214461 Phân tích và thiết kế HTTT DH13DT_02-001 17 1->17 12g:15 P1 Lê Phi Hùng TN trên máy tính

88 29/01/2016 214461 Phân tích và thiết kế HTTT DH13DT_02-001 17 18->34 12g:15 P2 Lê Phi Hùng TN trên máy tính

89 29/01/2016 214461 Phân tích và thiết kế HTTT CD13TH_01-001 40 12g:15 RD303 Trần Lê Như Quỳnh Lý thuyết

90 29/01/2016 214461 Phân tích và thiết kế HTTT CD13TH_01-002 42 12g:15 RD104 Trần Lê Như Quỳnh Lý thuyết

91 29/01/2016 214241 Mạng máy tính cơ bản DH14DTB_02-001 35 14g:45 HD201 Phạm Văn Tính Lý thuyết

92 29/01/2016 214241 Mạng máy tính cơ bản DH14DTB_02-002 30 14g:45 RD302 Phạm Văn Tính Lý thuyết

93 29/01/2016 214241 Mạng máy tính cơ bản DH14DTB_02-003 35 14g:45 HD203 Phạm Văn Tính Lý thuyết

94 29/01/2016 214241 Mạng máy tính cơ bản DH14DTB_02-004 28 14g:45 RD201 Phạm Văn Tính Lý thuyết

95 29/01/2016 214241 Mạng máy tính cơ bản DH14DTA_01-001 40 14g:45 RD303 Phan Vĩnh Thuần Lý thuyết

96 29/01/2016 214241 Mạng máy tính cơ bản DH14DTA_01-002 25 14g:45 RD401 Phan Vĩnh Thuần Lý thuyết

97 30/01/2016 214242 Nhập môn hệ điều hành DH14DTA_01-001 30 07g:00 RD102 Phạm Công Thiện Lý thuyết

98 30/01/2016 214242 Nhập môn hệ điều hành DH14DTA_01-002 99 07g:00 TV201 Phạm Công Thiện Lý thuyết

99 30/01/2016 214242 Nhập môn hệ điều hành DH14DTB_02-001 50 07g:00 CT201 Phan Vĩnh Thuần Lý thuyết

100 30/01/2016 214242 Nhập môn hệ điều hành DH14DTB_02-002 61 07g:00 TV302 Phan Vĩnh Thuần Lý thuyết

101 30/01/2016 214271 Quản trị mạng DH12DT_01-001 45 14g:45 RD103 Phan Vĩnh Thuần Lý thuyết

Ghi chú: TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2016

- P1, P2, P3: Cẩm Tú TRƯỞNG KHOA

- R306, R406: Rạng Đông

- TH.01, TH.02, TH.03, TH.04: Trung tâm Tin học
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TS. Phạm Văn Tính


